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 Chương trình Đại trà  2134 1904     

1 Kinh tế  240 210 0.5 24.8 69.5  

2 Quản trị kinh doanh  342 282 1.1 16.7 68.8  

3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  141 120 0.0 20.8 75.0  

4 Quản trị khách sạn  0 0     

5 Marketing  117 104 0.0 11.5 80.8  

6 Kinh doanh quốc tế  130 123 2.4 20.3 73.2  
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7 Kinh doanh thương mại  111 95 0.0 15.8 75.8  

8 Tài chính – Ngân hàng  397 366 3.3 35.5 54.4  

9 Kế toán  223 214 0.9 20.6 69.6  

10 Kiểm toán  109 101 6.9 27.7 61.4  

11 Quản trị nhân lực  119 107 0.0 15.9 72.0  

12 Hệ thống thông tin quản lý  65 53 0.0 17.0 75.5  

13 Luật  60 52 1.9 26.9 71.2  

14 Luật kinh tế  80 77 0.0 9.1 85.7  

15 Thống kê  0 0     
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